
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2024  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương  

thành phố Hải Phòng lớp 9, lớp 12 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa 

sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức 

và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; Thông tư số 

05/2022/TT-BGDĐT ngày 19/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách 

giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông 

tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa 

phương trong chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 4145/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố về việc thành lập Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương thành 

phố Hải Phòng lớp 8, lớp 9, lớp 11, lớp 12; 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 37/TTr-SGDĐT 

ngày 15/01/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương 

thành phố Hải Phòng lớp 9, lớp 12 (Có danh sách kèm theo). 

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 4145/QĐ-UBND ngày 

07/12/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố. 

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các 

sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện 

Quyết định này.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-33-2017-tt-bgddt-quy-dinh-ve-tieu-chuan-quy-trinh-bien-soan-chinh-sua-sach-giao-khoa-381305.aspx
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các ngành, 

đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ GD&ĐT; 

- CT, PCT L.K.Nam; 

- CPVP; 

- Phòng NCKTGS; 

- Lưu: VT, GD. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                                        

Lê Khắc Nam 
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DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN  
TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LỚP 9 

SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /      /2024  

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ 

1.  Ths. Đỗ Văn Lợi 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Trưởng ban  

(Tổng Chủ biên) 

2.  Ths. Phạm Thị Thu Hà 

Trưởng phòng Phòng Giáo dục 

Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Phó trưởng ban  

(Đồng chủ biên) 

3.  TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 

Phó Trưởng phòng Phòng 

Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

Phó trưởng ban 

(Đồng chủ biên) 

4.  Ths. Đỗ Thị Thu Trang 

Chuyên viên Phòng Giáo dục 

Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Thư kí, Tác giả phần 

Lịch sử 

5.  Ths. Nguyễn Thị Thu Hoài 
Phó Chánh Thanh tra, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 
Tác giả phần Lịch sử 

6.  Phạm Xuân Thanh 
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ 

quan thành phố Hải Phòng 
Tác giả phần Lịch sử 

7.  TS. Đoàn Trường Sơn 
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử 

Hải Phòng 
Tác giả phần Lịch sử 

8.  Ths. Hoàng Thị Kim Liên 
Giáo viên Trường THPT Thái 

Phiên 

Tác giả phần Địa lí, 

kinh tế, hướng nghiệp 

9.  Ths. Nguyễn Thị Vân Thu 
Giáo viên Trường THCS Dư 

Hàng Kênh, Quận Lê Chân 

Tác giả phần Địa lí, 

kinh tế, hướng nghiệp 

10.  
Ths. Nguyễn Thị Trang 

Nhung 

Chuyên viên Phòng Giáo dục 

Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Tác giả phần Văn hóa 

11.  Ths. Lê Thị Thu Trang 
Chuyên viên Phòng Giáo dục 

và Đào tạo quận Hồng Bàng 
Tác giả phần Văn hóa 

12.  Ths.Phùng Thị Lan  

Chuyên viên Phòng Giáo dục 

Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Tác giả phần Chính trị 

- xã hội, môi trường 

13.  Ths. Đỗ Thị Quyên  
Giáo viên Trường THCS Chu 

Văn An, Quận Ngô Quyền; 

Tác giả phần Chính trị 

- xã hội, môi trường 

14.  Vũ Thị Ánh Tuyết  
Giáo viên Trường THCS Tô 

Hiệu, Quận Lê Chân. 

Tác giả phần Chính trị 

- xã hội, môi trường 

Danh sách gồm 14 người./.  
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DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN  

TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LỚP 12 

SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /      /2024  

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ 

1.  Ths. Đỗ Văn Lợi 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Trưởng ban  

(Tổng Chủ biên) 

2.  Ths. Phạm Thị Thu Hà 

Trưởng phòng Phòng Giáo 

dục Trung học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Phó Trưởng ban  

(Đồng chủ biên) 

3.  TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 

Phó Trưởng phòng Phòng 

Giáo dục Trung học, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

Phó Trưởng ban  

(Đồng chủ biên) 

4.  Ths. Đỗ Thị Thu Trang 

Chuyên viên Phòng Giáo dục 

Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Thư kí, Tác giả phần 

Lịch sử 

5.  Ths. Nguyễn Thị Thu Hoài 
Phó Chánh Thanh tra, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 
Tác giả phần Lịch sử 

6.  Phạm Xuân Thanh 
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ 

quan thành phố Hải Phòng 
Tác giả phần Lịch sử 

7.  TS. Đoàn Trường Sơn 
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch 

sử Hải Phòng 
Tác giả phần Lịch sử 

8.  Ths. Nguyễn Thị Mai Ly 

Chuyên viên Phòng Giáo dục 

Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Tác giả phần Văn hóa 

9.  Ths. Hoàng Thị Kim Liên 
Giáo viên Trường THPT 

Thái Phiên 

Tác giả phần Địa lí, kinh 

tế, hướng nghiệp 

10.  Ths. Phùng Thị Lan 

Chuyên viên Phòng Giáo dục 

Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Tác giả phần Chính trị - 

xã hội, môi trường 

11.  Ths. Lê Thị Thanh Hoàn 
Giáo viên Trường THPT 

Kiến Thuỵ 

Tác giả phần Chính trị - 

xã hội, môi trường 

12.  TS. Nguyễn Thị Linh 

Chuyên viên Phòng Giáo dục 

Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Tác giả phần Chính trị - 

xã hội, môi trường 

13.  
TS. Doãn Thị Trường 

Nhung 

Giáo viên Trường THPT 

Thái Phiên 

Tác giả phần Chính trị - 

xã hội, môi trường 

14.  Lê Quốc Hoàn 

Chuyên viên Phòng Giáo dục 

Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Tác giả phần Chính trị - 

xã hội, môi trường 

15.  Đại tá Nguyễn Đình Sử  
Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ 

Chỉ huy Quân sự thành phố. 

Tác giả phần Chính trị - 

xã hội, môi trường 

Danh sách gồm 15 người./. 


	dieu_1

		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2024-01-18T22:37:25+0700
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Lê Khắc Nam<lekhacnam@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-01-19T08:54:07+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-01-19T08:54:08+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-01-19T08:54:09+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-01-19T10:04:29+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




